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I. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TÍNH fx 570MS
 IV. HÌNH HỌC
A. Một số công thức hay sử dụng:
a) Véc tơ:


- Cộng trừ véc tơ.


- 
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- Công thức trọng tâm: 
[image: image2.wmf]0

=

+

+

GC

GB

GA

; 
[image: image3.wmf])

(

3

1

MC

MB

MA

MO

+

+

=


[image: image852.emf]�A

�B

�C

�M

�N

�P

b) Định lý Ceva: AM, BN, CP đồng quy
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c) Định lý Mencleit: M, N, P thẳng hàng
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d) Công thức lượng giác:
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*) Tam giác vuông:


BA2=BH.BC


BC2=AC2+AB2

AH2=HB.HC
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*) Tam giác thường:

- Trung tuyến: 
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- Định lý hs Sin: 
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- Định lý hs Cosin: a2 =b2+c2-2bccosA


- Diện tích: S =
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- Đường phân giác: 
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*) Tam giác đều: Diện tích, chiều cao: S= 
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*) Diện tích hình quạt: 
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e) Diện tích, thể tích:


- Hình chóp: 
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- Hình nón: 
[image: image15.wmf]Rl

S

h

R

V

xq

P

=

P

=

;

3

1

2



- Hình chóp cụt: 
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- Hình nón cụt: 
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- Hình lăng trụ: V=Bh; Sxq=Chu vi thiết diện phẳng x l


- Hình cầu: 
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- Hình trụ: 
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- Hình chỏm cầu: 
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- Hình quạt cầu: 
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B. Một số dạng tính toán:
1. Hệ thức lượng giác trong tam giác.


VD1: Cho tam giác ABC biết AB =5dm; BC = 4dm; CA=8dm tính các góc.



ĐS: 
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VD2: Cho tam giác ABC biết AB =5dm; AC = 4dm; góc A=46034’25”

1. Tính chu vi.



ĐS: 2p 
[image: image23.wmf]»

12,67466dm



2. Tính gần đúng diện tích đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC









ĐS: S 
[image: image24.wmf]»

20,10675dm2.

VD3: Cho tam giác ABC biết AB =6dm; góc A=84013’38”;B=34051’33”. 
Tính diện tích tam giác.


ĐS: S 
[image: image25.wmf]»

20,49315dm2.

VD4: Tính diện tích tam giác ABC biết A(8; -3); B(-5; 2); C(5; 7). 
Tính diện tích tam giác.


ĐS: S = 75,7 ĐVDT.

VD5: Tính diện tích tứ giác ABCD biết A(-3; 4); B(2; 3); C(
[image: image26.wmf]2

;5); D(-4;-3). 



S 
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37,46858 ĐVDT.


VD6: Tính gần đúng diện tích và chu vi của đa giác 50 cạnh nội tiếp đường tròn bán kính 1dm.




ĐS: S 
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3,13333 dm2. C
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VD7: Cho tam giác ABC có AB = 8 cm; BC = 7 cm; CA = 5 cm. Vẽ 3 đường cao AA’; BB’; CC’. Tính diện tích tam giác A’B’C’.


HD: 
[image: image30.wmf]=
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1-(cos2A+cos2B+cos2C)=2cosAcosBcosC = 1,9441cm2.

2. Hệ thức lượng trong đường tròn.


VD: Hai dây cung AB và Cd cắt nhau tại I nằm trong đường tròn (O). Tính IA, IB biết IC = 15, 3cm; ID = 17,5 cm; AB = 34,7cm.


HD: 
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3. Véc tơ.


VD1: Cho véc tơ 
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VD2: Cho véc tơ 
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VD3: Cho M(-2; 2); N(4; 1) . Tính góc MON.



ĐS: 120057’50”

4. Đường thẳng:

4.1 Góc giữa 2 đường thẳng
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VD: 
D1: 2x -3y-1=0



D2: 5x-2y+4 =0. Tìm giao và góc giữa 2 đường thẳng này.



ĐS: (-14/11; -13/11) và cos(D1; D2) = 34030’30”

4.2 Khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng


Khoảng cách từ M1 đến đường thẳng D qua M0 và có véc tơ chỉ phương 
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(d): 
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(d’);
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4.3 Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau.
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*) Phương trình đường vuông góc chung.
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Trong đó M là một điểm thuộc đường vuông góc chung.
5. Mặt phẳng.


VD: Trong không gian Oxyz cho M(1;3;2); N(4;0;2); P(0;4;-3); Q(1;0;3).


1. Viết phương trìnhmặt phẳng (MNP).


2. Tính diện tích tam giác MNP.


3. Tính thể tích hình chóp QMNP.


ĐS: 
1) x + y -4 =0

2) S = 10,6066 (đvdt)

1) V = 
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6. Đường tròn: 


- Biết tâm và bán kính.


- Đi qua 3 điểm.


VD: Viết phương trình đường tròn đi qua 3 điểm M(1; 20); N(5; 2); P(1; 3)



ĐS: x2+y2-6x+y-1=0

7. Mặt cầu.


- Biết tâm và bán kính.


- Đi qua 4 điểm.


VD: Viết phương trình mặt cầu



1) Biết tâm: I 
[image: image49.wmf])
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2) Đi qua 4 điểm: A9 -1; 2; 9); B(2; -4; 0); C(1; -7; 9); D(-2; 0; -4)


HD: 1) R=IM 
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     2) 
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8. Elíp.
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VD: Viết phương trình Elíp đi qua 2 điểm 
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ĐS: 
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9. Hypebol.
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10. Parabol.


y2=2px   (tương tự)
11. Tìm giao của các đường.


VD1: Gọi M là giao điểm có cả hai tọa độ dương của Parabol y2=7x và Hypebol  
[image: image56.wmf]1
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1. Tính tọa độ điểm M.


ĐS: M(13,61925; 9,76395)

2. Tiếp tuyến của hypebol tại M cắt Parabol tại điểm N khác với M. Tính tọa độ điểm N.





ĐS: N(0,10134; -0,84225)

VD2: Tính giá trị gần đúng của b để y=2x+b là tiếp tuyến của elíp 
[image: image57.wmf]1
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ĐS: 
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VD3: Tính giá trị gần đúng của a, b để y=ax+b đi qua A(1; 2) và là tiếp tuyến của hypebol 
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ĐS: 
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VD4: Tìm giao điểm và độ dài dây cung AB của 2 đường tròn: x2 + y2 + 5x - 4y + 3 = 0 và x2 + y2 + 4x - 2y-1 = 0.



ĐS: (0,19090; 2,09545); (-4,19089; -0,09544); AB 
[image: image61.wmf]»


12. Tứ diện – hình chóp.

VD1: Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết đấy ABCD là hình chữ nhật và cạnh AB = 6dm; AD = 
[image: image62.wmf]3

4

dm; cạnh SA =8dm và tạo với đáy một góc 400.

   






ĐS: V 
[image: image63.wmf]»

71,25381dm3

VD2: Tính gần đúng thể tích khối tưd diện ABCD biết AB = AC = AD = 5dm; BC= BD=CD=4dm.



ĐS: V 
[image: image64.wmf]»

10,24153dm3
VD3: Tính thể tích khối chóp S.ABCD biết đấy ABCD là hình chữ nhật và cạnh AB = 8dm; AD = 
[image: image65.wmf]2

3

dm; cạnh SA = 8dm và chân đường cao là giao điểm  của 2 đường chéo của đáy.
   


ĐS: V 
[image: image66.wmf]»

60,39868dm3
VD4: Tính thể tích tứ diện ABCD biết AB = AC=AD=CD = 5dm; góc CBD = 900; BCD = 40015’27”.


   

ĐS: V 
[image: image67.wmf]»

8,89777dm3

VD5: Tính gần đúng diện tích toàn phần tứ diện ABCD AB = AC = AD=CD = 7dm; góc CBD = 900; góc BCD = 45038’13”.
ĐS:   
S 
[image: image68.wmf]»

65,87243dm2
13. Một số bài toán tham khảo.
VD1[image: image69.png]Tam gide nhd hon
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TH1: Tam giác nhọn
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TH2: Trường hợp tính S'' với tam giác ABC tù:
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VD2: Từ đỉnh B của hình bình hành ABCD kẻ các đường cao BK, BI vuông góc với CD và AD. Gọi H là trực tâm của tam giác BIK. Tính BH biết BD = 17 cm; IK = 15 cm.
[image: image73.png]Tw giac BIDK la tir gide ndi tiep dwong tron tim O duong kinh
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VD3: Cho hình vuông ABCD nội tiếp (O,12). Một điểm M bất kì thuộc (O). Tính [image: image74.png]A4
AN B4 M CY4 0 D4



chính xác đến 3 chữ số thập phân.
[image: image75.png]MA* + MB* + MC* + MD* =

= (MA% + MC?)? + (MB? + MD?)? — 2[(MA.MC)? + (MB.MD)?]
= (ac* + BD*) — 2[(MP.AC)? + (MQ. BD)?]
32R*— 8R2.(MP? + MQ?) = 32R* —8R%.MO?
=32R*— 8R* = 24R* = 24.12*





VD4: Cho tam giác PQR, gọi S là 1 điểm thuộc cạnh QR, U là 1 điểm thuộc cạnh PR, giao điểm của PS và QU là T. Cho biết PT = TS , QS = 2 RS và diện tích tam giác PQR là 150. Tính diện tích tam giác PSU. 

[image: image76.png]



S(PSR)=S(PQR)/3=50 
Vẽ SK (không có trong hình) song song với QU (K thuộc PR)
=>RK=RU/3, PU=PK
=> PU=2/5*PR 
=>S(PSU)=2/5*S(PSR)=20 (dvdt)
14. Một số bài toán đa giác và đường tròn. 

Hệ quả 1. Nếu [image: image77.wmf]ABCD

 là tứ giác lồi nội tiếp thì 
[image: image78.wmf]90

2

o

BD

+

=

 nên 

[image: image79.wmf]()()()()

Spapbpcpd

=----

.

Ta nhận lại được công thức trong định lý 1 bài 3.41.

Hệ quả 2. Nếu [image: image80.wmf]0

d

=

, tức là tứ giác suy biến thành tam giác thì ta có hệ thức Heron: 

[image: image81.wmf]()()()

Sppapbpc

=---

 .

Áp dụng: Diện tích tứ giác lồi [image: image82.wmf]ABCD

 có các cạnh là 18, 34, 56, 27 (cm) và 
[image: image83.wmf]210

o

BD

+=

 được tính như sau: 

18[image: image84.wmf]+

34[image: image85.wmf]+

56[image: image86.wmf]+

27[image: image87.wmf]=

[image: image88.wmf]¸

2[image: image89.wmf]=

[image: image90.wmf]Min

[image: image91.wmf]-

18[image: image92.wmf]=

[image: image93.wmf]´

[image: image94.wmf][(

[image: image95.wmf]MR

[image: image96.wmf]-

34[image: image97.wmf])]

[image: image98.wmf]´


[image: image99.wmf][(

[image: image100.wmf]MR

[image: image101.wmf]-

56[image: image102.wmf])]

[image: image103.wmf]´

[image: image104.wmf][(

[image: image105.wmf]MR

[image: image106.wmf]-

27[image: image107.wmf])]

[image: image108.wmf]=

[image: image109.wmf]-

18[image: image110.wmf]´

34[image: image111.wmf]´

56[image: image112.wmf]´

27[image: image113.wmf]´

[image: image114.wmf][(

210[image: image115.wmf],,,

o

[image: image116.wmf]¸

2[image: image117.wmf])]

[image: image118.wmf]cos

[image: image119.wmf]SHIFT

[image: image120.wmf]2

x

[image: image121.wmf]=

[image: image122.wmf] (842.8188673)

Đáp số: [image: image123.wmf]2

842,8

Scm

=

. 

5. Đa giác và hình tròn

Bài 3.44. (Sở GD & ĐT Đồng Nai, 1998, vòng Tỉnh, cấp PTTH & PTCS)
Một ngôi sao năm cánh có khoảng cách giữa hai đỉnh không liên tiếp là 
[image: image124.wmf]9,651

cm

. Tìm bán kính đường tròn ngoại tiếp (qua 5 đỉnh).

Giải: Ta có công thức tính khoảng cách 

giữa hai đỉnh không kề nhau của ngôi sao năm cánh  đều (hình vẽ):


[image: image125.wmf]1025

2cos18

2

o

R

ACdR

+

===

.

Công thức  
[image: image126.wmf]2cos18

o

dR

=

 là hiển nhiên.

Công thức 
[image: image127.wmf]1025

cos18

2

o

+

=

 có thể chứng minh như sau:

Ta có:  
[image: image128.wmf]3

22

1cos361sin5413sin184sin18

1sin18cos18.

222

oooo

oo

+++-

-====


hay 
[image: image129.wmf]32

4sin182sin183sin1810.

ooo

--+=

.  

Suy ra 
[image: image130.wmf]sin18

o

 là nghiệm của phương  trình:  

[image: image131.wmf]322

4231(1)(421)0

xxxxxx

--+=-+-=

.

Vậy 
[image: image132.wmf]15

sin18

4

o

-+

=

.

Từ đây ta có: 
[image: image133.wmf]222

511025

cos181sin181().

416

oo

-+

=-=-=

 

hay 
[image: image134.wmf]10251025

cos18.
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o

++

==


Suy ra  
[image: image135.wmf]1025

2cos18
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o

R
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==

 

và  
[image: image136.wmf]2

.

2cos18
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o
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R

==

+


Cách giải 1:  9.651[image: image137.wmf]¸

2[image: image138.wmf]¸

18[image: image139.wmf],,,

o

[image: image140.wmf]cos

[image: image141.wmf]=

(5.073830963)

Cách giải 2: 2[image: image142.wmf]´

9.651[image: image143.wmf]¸

[image: image144.wmf][(

[image: image145.wmf][(

10[image: image146.wmf]+

2[image: image147.wmf]´

5[image: image148.wmf][image: image149.wmf])]

[image: image150.wmf][image: image151.wmf]=

(5.073830963)

Đáp số: 5,073830963.

Bài 3.45. (Sở GD & ĐT TP Hồ Chí Minh, 1996, vòng 1)
Tính khoảng cách giữa hai đỉnh không liên tiếp của một ngôi sao 5 cánh nội tiếp trong đường tròn bán kính [image: image152.wmf]5,712

Rcm

=

.

Cách giải 1: Ta có công thức tính khoảng cách giữa hai đỉnh không kề nhau của ngôi sao năm cánh (xem hình vẽ và chứng minh bài 3.44): 


[image: image153.wmf]1025

2cos18
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R
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.

Tính: [image: image154.wmf]MODE

[image: image155.wmf]4

 2[image: image156.wmf]´

5.712[image: image157.wmf]´

18[image: image158.wmf],,,

o

[image: image159.wmf]cos

[image: image160.wmf]=

(10.86486964)

Cách giải 2: 10[image: image161.wmf]+

2[image: image162.wmf]´

5[image: image163.wmf][image: image164.wmf]=

[image: image165.wmf][image: image166.wmf]=

[image: image167.wmf]´

5.712[image: image168.wmf]=

[image: image169.wmf]¸

2[image: image170.wmf]=

(10,86486964)

Đáp số: 10,86486964.

Bài 3.46. Cho đường tròn tâm [image: image171.wmf]O

, bán kính [image: image172.wmf]  11,25 

Rcm

=

. Trên đường tròn đã cho, đặt các cung 
[image: image173.wmf]  90,   120 

oo

ABBC

==

 sao cho [image: image174.wmf]A

 và [image: image175.wmf]C

 nằm 

cùng một phía đối với [image: image176.wmf]BO

.

a) Tính các cạnh và đường cao 

[image: image177.wmf]AH

 của tam giác [image: image178.wmf]ABC

.

b) Tính diện tích tam giác  [image: image179.wmf]ABC


(chính xác đến 0,01).

Giải: a) Theo  hình vẽ: 

sđ [image: image180.wmf]»

AC

 = sđ [image: image181.wmf]»

BC

- sđ [image: image182.wmf]»

AB

 = 1200 - 900 = 300.

Tính các góc nội tiếp ta được:

[image: image183.wmf]·

ABC

= 150;  [image: image184.wmf]·

ACB

= 450.   Suy ra: [image: image185.wmf]·

BAC

= 1200; [image: image186.wmf]·

CAH

= 450; [image: image187.wmf]·

BAH

= 750.

Ta có: [image: image188.wmf]2

ABR

=

;  [image: image189.wmf]3

BCR

=

.

Vì [image: image190.wmf]D

AHC vuông cân, nên [image: image191.wmf]AHHC

=

 (đặt 
[image: image192.wmf]AHx

=

). 

Theo định lí Pitago ta có: [image: image193.wmf]222

AHABHB
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.

Do đó: [image: image194.wmf](

)
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22
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xRxR
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 hay [image: image195.wmf]22

2230
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.

Suy ra: [image: image196.wmf]1

3
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x
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; [image: image197.wmf]2
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x
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.

Vì [image: image198.wmf]AHACR

<<

, nên nghiệm  [image: image199.wmf]2
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2

RR

x
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  bị loại. 

Suy ra: [image: image200.wmf](31)

2

2

R

ACAH
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.

Gọi diện tích [image: image201.wmf]ABC

D

 là [image: image202.wmf]S

, ta có:

[image: image203.wmf]2

113(33)
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.

Ấn phím: 11.25[image: image204.wmf]Min

[image: image205.wmf]´

2[image: image206.wmf][image: image207.wmf]=

[image: image208.wmf]MODE

[image: image209.wmf]7


[image: image210.wmf]2

(15.91) Vậy
[image: image211.wmf]15,91

ABcm

»

.  

Ấn tiếp phím: [image: image212.wmf]MR

[image: image213.wmf]´

3[image: image214.wmf][image: image215.wmf]=

 Kết quả:19.49    Vậy: 
[image: image216.wmf]19,49

BCcm

»

. 

Ấn phím:[image: image217.wmf]MR

[image: image218.wmf]´


[image: image219.wmf][(

3[image: image220.wmf][image: image221.wmf]-

1[image: image222.wmf]=

[image: image223.wmf]¸

2[image: image224.wmf][image: image225.wmf]=

(5.82)   Vậy
[image: image226.wmf]5,82

ACcm

»

. 

Ấn tiếp phím: [image: image227.wmf]MR

[image: image228.wmf]´


[image: image229.wmf][(

3[image: image230.wmf][image: image231.wmf]-

1[image: image232.wmf]=

[image: image233.wmf]¸

2[image: image234.wmf]=

(4.12)    Vậy:
[image: image235.wmf]4,12

AHcm

»

. 

Ấn tiếp phím:  [image: image236.wmf]MR

[image: image237.wmf]SHIFT

[image: image238.wmf]2

x

[image: image239.wmf]´


[image: image240.wmf][(

3[image: image241.wmf]-

3[image: image242.wmf][image: image243.wmf]=

[image: image244.wmf]¸

4[image: image245.wmf]=

 

Kết quả: 
[image: image246.wmf]2

40,12
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Bài 3.47. (Thi trắc nghiệm học sinh giỏi toán toàn nước Mỹ, 1972)

Cho hình vuông [image: image247.wmf]ABCD

 cạnh bằng 12. Vẽ đoạn [image: image248.wmf] 

AE

với [image: image249.wmf]E

 là điểm trên 

cạnh [image: image250.wmf] 

CD

và [image: image251.wmf]5

DEcm

=

. Trung trực của [image: image252.wmf]AE

 cắt [image: image253.wmf], 

AEAD

và [image: image254.wmf]BC


 tại [image: image255.wmf], 

MP

và [image: image256.wmf]Q

.  Tỷ số độ dài đoạn [image: image257.wmf]PM

 và [image: image258.wmf]MQ

 là:

(A) 5:12;  (B) 5:13;  (C) 5:19;  (D) 1:4;  (E) 5:21.

Giải: Vẽ RS qua M song song với cạnh  AB,CD. 

Ta có: [image: image259.wmf]MPMR

MQMS

=

. 

Vì RM là đường trung bình  của tam giác ADE  nên [image: image260.wmf]2

DE

MR

=

.

Mà: [image: image261.wmf]MSRSMR

=-

.  

Vậy: 
[image: image262.wmf]2

2

DE

MPMR

DE

MQMS
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.

Áp dụng bằng số với [image: image263.wmf]5, 12 

DEcmRScm

==

:

5[image: image264.wmf]/
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a

2[image: image265.wmf]=

[image: image266.wmf]Min

[image: image267.wmf]¸

[image: image268.wmf][(

12[image: image269.wmf]-

[image: image270.wmf]MR


[image: image271.wmf]=

 ([image: image272.wmf]5

19

)       

Đáp số  (C) là đúng.

Chú ý: Nếu không sử dụng phân số (5[image: image273.wmf]/

bc

a

2) mà dùng (5[image: image274.wmf]¸

2) thì máy sẽ cho đáp số dưới dạng số thập phân. 

Hãy tính: 5[image: image275.wmf]¸

2[image: image276.wmf]=

[image: image277.wmf]Min

[image: image278.wmf]¸

[image: image279.wmf][(

12[image: image280.wmf]-

[image: image281.wmf]MR

  (0.2631579) 

So sánh: 5 [image: image282.wmf]/

bc

a

19[image: image283.wmf]SHIFT

[image: image284.wmf]/

bc

a

[image: image285.wmf]/

bc
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Kết quả: 0.2631579

Như vậy, hai kết quả như nhau, nhưng một kết quả được thực hiện dưới dạng phân số (khi khai báo 5[image: image286.wmf]/

bc

a

2), còn một kết quả được thực hiện dưới dạng số thập phân (khi khai báo 5[image: image287.wmf]¸

2).

Bài 3.48. Trên đường tròn tâm O, bán kính 
[image: image288.wmf]15,25 

Rcm

=

, người ta đặt các cung liên tiếp: [image: image289.wmf]»

AB

= 600, [image: image290.wmf]»

BC

= 900, [image: image291.wmf]»

CD

 = 1200. 

a) Tứ giác [image: image292.wmf]ABCD

 là hình gì?

b) Chứng minh  AC[image: image293.wmf]^

BD.

c) Tính các cạnh và đường chéo của [image: image294.wmf]ABCD

 

theo [image: image295.wmf]R

 chính xác đến 0,01.

d) Tính diện tích tứ giác [image: image296.wmf]ABCD

.

Giải: a) sđ[image: image297.wmf]»

AD

= 3600 - (sđ[image: image298.wmf]»

AB

+sđ [image: image299.wmf]»

BC

+sđ[image: image300.wmf]»

CD

)

 = 3600 - (600 + 900 + 1200) = 900.

Suy ra: [image: image301.wmf]»

AD

 = [image: image302.wmf]»

BC

, [image: image303.wmf]·

ABD

= [image: image304.wmf]·

BDC

= 450 (vì cùng bằng [image: image305.wmf]0

90

2

). 

Từ đó ta có: [image: image306.wmf]//

ABCD

.  Vậy [image: image307.wmf]ABCD

 là hình thang. 

Mặt khác, [image: image308.wmf]·

ADB

= [image: image309.wmf]·

BCD

 (cùng bằng [image: image310.wmf]00

60+90

2

).

Vậy [image: image311.wmf]ABCD

 là hình thang cân (đpcm).

b) Vì [image: image312.wmf]·

ABD

= [image: image313.wmf]·

BAC

= 450 (vì cùng bằng [image: image314.wmf]0

90

2

).

Suy ra [image: image315.wmf]·

AEB

= 900, vậy 
[image: image316.wmf]ACBD

^

 (đpcm).

c) Theo cách tính cạnh tam giác đều, tứ giác đều, lục giác đều nội tiếp trong đường tròn bán kính [image: image317.wmf]R

, ta có:

[image: image318.wmf]ABR
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;  [image: image319.wmf]2
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;  [image: image320.wmf]3
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.

Các tamgiác
[image: image321.wmf],

AEBCED

 vuông cân, suy ra  [image: image322.wmf]2
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, [image: image323.wmf]2

CD
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.

Vậy: [image: image324.wmf]2

R
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=

, [image: image325.wmf]3

2

R
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=

.  Suy ra [image: image326.wmf]3(13)
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.

d) 
[image: image327.wmf]2222
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Tính:[image: image328.wmf]MR
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[image: image330.wmf][(
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[image: image339.wmf]7


[image: image340.wmf]2

(433.97).

Vậy [image: image341.wmf]433,97
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cm2.

Ấn tiếp: 15.25[image: image342.wmf]Min

[image: image343.wmf]´

2[image: image344.wmf][image: image345.wmf]=

 Kết quả: 21.57

Vậy [image: image346.wmf]21,57
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=»

cm.

Ấn tiếp phím:  [image: image347.wmf]MR

[image: image348.wmf]´

3[image: image349.wmf][image: image350.wmf]=

(26.41)   Vậy: 
[image: image351.wmf]26,41
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Ấn tiếp phím:  [image: image352.wmf]MR

[image: image353.wmf]´


[image: image354.wmf][(

1[image: image355.wmf]+

3[image: image356.wmf][image: image357.wmf]=

[image: image358.wmf]¸

2[image: image359.wmf][image: image360.wmf]=

(29.46)

Vậy 
[image: image361.wmf]29,46

ACBDcm
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Bài 3.49. Cho đường tròn tâm [image: image362.wmf]O

, bán kính 
[image: image363.wmf]3,15 

Rcm

=

. Từ một điểm [image: image364.wmf]A

 ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến [image: image365.wmf]AB

 và [image: image366.wmf]AC

 (
[image: image367.wmf]B

, [image: image368.wmf]C

 là hai tiếp điểm thuộc ([image: image369.wmf]O

)). Tính diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi hai tiếp tuyến và cung tròn nhỏ BC biết rằng 
[image: image370.wmf]7,85 

AOacm

==

 (chính xác đến 0,01 cm).

Giải: Ta có: [image: image371.wmf]3,15
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.

[image: image372.wmf]2..sin
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[image: image373.wmf]S

quạt OBC  [image: image374.wmf]22
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.

[image: image375.wmf]S

gạch xọc= [image: image376.wmf]S

ABOC - [image: image377.wmf]S

quạt OBC [image: image378.wmf]2
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.

Tính trên máy:  3.15[image: image379.wmf]¸

7.85[image: image380.wmf]=

[image: image381.wmf]SHIFT

[image: image382.wmf]-1
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suu
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3.15[image: image393.wmf]SHIFT
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x

[image: image395.wmf]´

[image: image396.wmf]MR

[image: image397.wmf]¸

180[image: image398.wmf]=

(11.16)


Đáp số:  [image: image399.wmf]S

gạch xọc = 11,16 cm2.

Bài 3.50. Tính diện tích hình có 4 cạnh cong

 (hình gạch sọc) theo cạnh hình vuông a = 5,35 

chính xác đến 0,0001cm.

Giải: Diện tích hình gạch xọc [image: image400.wmf]MNPQ

 

(SMNPQ) bằng diện tích hình vuông 

[image: image401.wmf] 

ABCD

(SABCD) trừ đi 4 lần diện tích của [image: image402.wmf]1

4

 hình tròn bán kính [image: image403.wmf]2
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[image: image404.wmf]MNPQ
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[image: image406.wmf]2
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[image: image407.wmf]2
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[image: image408.wmf]2
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Ấn phím: 5.35[image: image409.wmf]SHIFT

[image: image410.wmf]2

x

[image: image411.wmf]´

[image: image412.wmf][(

4[image: image413.wmf]-

[image: image414.wmf]p

[image: image415.wmf]=

[image: image416.wmf]¸

4[image: image417.wmf]=

[image: image418.wmf]MODE

[image: image419.wmf]7

[image: image420.wmf]2

(6.14)

Kết luận:[image: image421.wmf]MNPQ

S

»

 6,14 cm2.

Bài 3.51. Tính diện tích phần hình phẳng (phần gạch xọc) giới hạn bởi các cung tròn và các cạnh của tam giác đều ABC (xem hình vẽ), biết: 
[image: image422.wmf]5,75 

ABBCCAacm
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.

Giải:  
[image: image423.wmf]223
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Suy ra:[image: image424.wmf]3
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 và  
[image: image425.wmf]·
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Diện tích hình gạch xọc bằng diện tích 

tam giác [image: image426.wmf]ABC

 trừ diện tích hình hoa 3 lá 

(gồm 6 hình viên phân có bán kính [image: image427.wmf]R

 và góc ở tâm bằng 600).
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Diện tích một viên phân: [image: image430.wmf]2222
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Tính theo a, diện tích một viên phân bằng: [image: image431.wmf]2
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[image: image432.wmf]S

gạch xọc[image: image433.wmf]222
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;  [image: image434.wmf]S

gạch xọc[image: image435.wmf]2
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Bấm  tiếp: 5,75[image: image436.wmf]SHIFT

[image: image437.wmf]2
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[image: image439.wmf][(

9[image: image440.wmf]´

3[image: image441.wmf][image: image442.wmf]-

4[image: image443.wmf]´

[image: image444.wmf]SHIFT

[image: image445.wmf]p

[image: image446.wmf])]

[image: image447.wmf]¸

12[image: image448.wmf]=


Kết quả: [image: image449.wmf]S

gạch xọc [image: image450.wmf]»

 8,33 cm2.

Bài 3.52. Viên gạch cạnh 
[image: image451.wmf]30

acm
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 có hoa văn như hình vẽ .

a) Tính diện tích phần gạch xọc của hình  đã cho, chính xác đến 0,01 cm.

b) Tính tỉ số phần trăm giữa diện tích 

phần gạch xọc và diện tích viên gạch.

Giải: a) Gọi 
[image: image452.wmf]R

 là bán kính hình tròn.

Diện tích 
[image: image453.wmf]S

 một hình viên phân bằng:

[image: image454.wmf](
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Vậy diện tích hình gồm 8 viên phân 

bằng 
[image: image455.wmf](
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Diện tích phần gạch xọc bằng:
[image: image456.wmf](
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Tính trên máy:  30[image: image457.wmf]SHIFT

[image: image458.wmf]2

x

[image: image459.wmf]Min

[image: image460.wmf]´


[image: image461.wmf][(

4[image: image462.wmf]-

[image: image463.wmf]SHIFT

[image: image464.wmf]p


[image: image465.wmf])]

[image: image466.wmf]¸

2[image: image467.wmf]=


[image: image468.wmf]MODE

[image: image469.wmf]7

[image: image470.wmf]2

(386.28)   Vậy  [image: image471.wmf]S

gạch xọc [image: image472.wmf]»

 386,28 cm2.

Ấn phím tiếp: 
[image: image473.wmf]¸

[image: image474.wmf]MR

[image: image475.wmf]SHIFT

[image: image476.wmf]%

(42.92)

Tỉ số  của diện tích phần gạch xọc và diện tích viên gạch là 42,92%.

Đáp số: 386,28 cm2; 42,92 %.

Bài 3.53. Nhân dịp kỷ niệm 990 năm Thăng Long, người ta cho lát lại đường ven hồ Hoàn Kiếm bằng các viên gạch hình lục giác đều.

Dưới đây là viên gạch lục giác đều có 2 mầu (các hình tròn cùng một mầu, phần còn lại là mầu khác). 

Hãy tính diện tích phần gạch cùng 

mầu và tỉ số diện tích giữa hai phần đó, biết rằng 
[image: image477.wmf]15 
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.

Giải: Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đều là: [image: image478.wmf]1a3a3
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Diện tích mỗi hình tròn là: [image: image479.wmf]2

2

12

a

R

p

p

=

. Diện tích 6 hình tròn là: 
[image: image480.wmf]2
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Tính trên máy:  15
[image: image481.wmf]SHIFT



EMBED Unknown[image: image482.wmf]2
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EMBED Unknown[image: image483.wmf]´



EMBED Unknown[image: image484.wmf]p



EMBED Unknown[image: image485.wmf]¸
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[image: image486.wmf]=

[image: image487.wmf]Min

(353.4291)

Diện tích toàn bộ viên gạch là:
  [image: image488.wmf]22
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Diện tích phần gạch xọc là:  [image: image489.wmf]22
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Bấm  tiếp phím: 3[image: image490.wmf]´

15[image: image491.wmf]SHIFT

[image: image492.wmf]2
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3[image: image494.wmf][image: image495.wmf]¸

[image: image496.wmf]=

[image: image497.wmf]-

[image: image498.wmf]MR

[image: image499.wmf]=

(231.13797)

Ấn tiếp phím: [image: image500.wmf]¸

[image: image501.wmf]MR

[image: image502.wmf]SHIFT

[image: image503.wmf]%

  Kết quả: 65.40

Đáp số: 353,42 cm2 (6 hình tròn); 231,14 cm2 (phần gạch xọc); 65,40 %

Bài 3.54. Viên gạch hình lục giác đều ABCDEF có hoa văn hình sao như hình vẽ, trong đó các đỉnh hình sao [image: image504.wmf], , , , ,  

MNPQRS

là trung điểm các cạnh của lục giác. Viên gạch được tô bằng hai mầu (mầu của hình sao và mầu của phần còn lại). Biết rằng cạnh của lục giác đều là a = 16,5 cm. Tính diện tích mỗi phần (chính xác đến 0,01). Tính tỉ số phần trăm giữa hai diện tích đó. 

Giải: Diện tích lục giác [image: image505.wmf]ABCDEF

 bằng: 

S1=6[image: image506.wmf]2

a3

4

×

=[image: image507.wmf]2
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.

Lục giác nhỏ có cạnh là  [image: image508.wmf]a
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, 

6  cánh sao là các tam giác đều cũng

 có cạnh là  [image: image509.wmf]a

2

b

=

.  Từ đó suy ra: 

Diện tích lục giác đều cạnh [image: image510.wmf]b

 là  S2  bằng:   S2 =[image: image511.wmf]2
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2

=[image: image512.wmf]2
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8

.

Diện tích 6 tam giác đều cạnh [image: image513.wmf]b

 là S3: 
S3 =[image: image514.wmf]2
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8

.     Tính trên máy: 3[image: image515.wmf]´
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(353.66)[image: image526.wmf]Min


Ấn tiếp phím: 3[image: image527.wmf]´

16,5[image: image528.wmf]SHIFT

[image: image529.wmf]2
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[image: image530.wmf]´

3[image: image531.wmf][image: image532.wmf]¸
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Ấn tiếp phím: [image: image537.wmf]¸

[image: image538.wmf]MR

[image: image539.wmf]SHIFT

[image: image540.wmf]%

 Kết quả: 100. 

Vậy diện tích hai phần bằng nhau.

Lời bình: Có thể chứng minh mỗi phần có 12 tam giác đều bằng nhau, do đó diện tích hai phần bằng nhau. Từ đó chỉ cần tính diện tích lục giác đều và chia đôi.
Bài 3.55. Cho lục giác đều cấp 1 [image: image541.wmf]ABCDEF

 có cạnh 
[image: image542.wmf]36 

ABamm

==

. Từ các trung điểm của mỗi cạnh dựng một lục giác đều [image: image543.wmf]'''''' 

ABCDEF

và hình sao 6 cánh cũng có đỉnh là các trung điểm [image: image544.wmf]', ', ', ', ', ' 

ABCDEF

(xem hình vẽ). Phần trung tâm của hình sao là lục giác đều cấp 2 [image: image545.wmf]MNPQRS

.  Với lục giác này ta lại làm tương tự  như đối với lục giác ban đầu [image: image546.wmf]ABCDEF

 và được hình sao mới và lục giác đều cấp 3. Đối với lục giác cấp 3, ta lại làm tương tự như trên và được lục giác đều cấp 4. Đến đây ta dừng lại. Các cánh hình sao cùng được tô bằng một mầu (gạch xọc), còn các hình thoi trong hình chia thành 2 tam giác và tô bằng hai mầu: mầu gạch xọc và mầu "trắng". Riêng lục giác đều cấp 4 cũng được tô mầu trắng.
a) Tính diện tích phần được  tô bằng mầu "trắng" theo a.

b) Tính tỉ số phần trăm giữa 

diện tích phần "trắng" và 

diện tích hình lục giác ban đầu.

Giải: a) Chia lục giác thành 

6 tam giác đều có cạnh là a 

bằng 3 đường chéo đi qua 2 

đỉnh đối xứng qua tâm, từ đó 

ta có    S = 6
[image: image547.wmf]2
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[image: image548.wmf]2
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Chia lục giác [image: image549.wmf]ABCDEF

 thành 

24 tam giác đều có cạnh 

bằng [image: image550.wmf]a

2

. Mỗi tam giác đều cạnh  [image: image551.wmf]a

2

 có diện tích bằng diện tích tam giác "trắng" [image: image552.wmf]''

ANB

 (xem hình vẽ). Suy ra diện tích 6 tam giác trắng vòng ngoài bằng 
[image: image553.wmf]61

244

=

 diện tích lục giác cấp 1 [image: image554.wmf]ABCDEF

.

Vậy diện tích 6 tam giác trắng vòng ngoài là:   
[image: image555.wmf]2
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42
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.               (1)

b) Tương tự với cách tính trên ta có: 
[image: image556.wmf]2
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[image: image557.wmf]2
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Diện tích 6 tam giác trắng  của lục giác cấp 2 [image: image558.wmf]MNPQRS

 là:
[image: image559.wmf]2
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.  (2) 

Diện tích 6 tam giác trắng của lục giác cấp 3 là:   
[image: image560.wmf]2
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.
            (3) 

Diện tích lục giác trắng trong cùng bằng (với  
[image: image561.wmf]2

c

d
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):    
[image: image562.wmf]2

33

2

d

.           (4)

Tóm lại ta có:   

 S1 =
[image: image563.wmf]2
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[image: image564.wmf]2
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 ;     S2 =[image: image565.wmf]1
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[image: image569.wmf]2
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S3 = [image: image570.wmf]1
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 = [image: image572.wmf]1

4
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[image: image574.wmf]2
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[image: image575.wmf]2
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 = 
[image: image576.wmf]2
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[image: image577.wmf]2
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Strắng =S1+S2+S3+S4 =
[image: image578.wmf]2
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EMBED Unknown[image: image581.wmf]42
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Ấn phím: 3[image: image582.wmf]´
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Vậy  SABCDEF = 3367,11 mm2.

Ấn tiếp phím: 2[image: image593.wmf]SHIFT
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4[image: image595.wmf]+
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[image: image597.wmf]x

[image: image598.wmf]+

2[image: image599.wmf]=
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(1157.44)      Vậy Strắng [image: image606.wmf]»

1157,44 mm2.

Ấn tiếp phím:
[image: image607.wmf]¸

[image: image608.wmf]MR

[image: image609.wmf]SHIFT

[image: image610.wmf]%

 (34.38)      Vậy  
[image: image611.wmf]trang

ABCDEF

S

S

 [image: image612.wmf]»

34,38%.

Đáp số: 1157,44 mm2 và 34,38%.
Bài 3.56. Cho hình vuông cấp một [image: image613.wmf] 

ABCD

với độ dài cạnh là [image: image614.wmf]    40 

ABacm
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. Lấy [image: image615.wmf], , ,  

ABCD

làm tâm, thứ tự vẽ các cung tròn bán kính bằng a, bốn cung tròn cắt nhau tại [image: image616.wmf], , , 

MNPQ

. Tứ giác [image: image617.wmf]MNPQ

 cũng là hình vuông, gọi là hình vuông cấp 2. Tương tự như trên, lấy [image: image618.wmf], , ,  

MNPQ

làm tâm vẽ các cung tròn 

bán kính [image: image619.wmf]MN

, được 4 giao điểm 

[image: image620.wmf], , ,  

EFGH

là hình vuông cấp 3. 

Tương tự làm tiếp được hình vuông 

cấp 4 [image: image621.wmf]XYZT

 thì dừng lại (xem hình vẽ).

a) Tính diện tích phần hình không bị 

tô mầu (phần để trắng theo a).

b) Tìm tỉ số phần trăm giữa hai 

diện tích tô mầu và không tô mầu.

Giải:
a) Tính diện tích 4 cánh  hoa trắng cấp 1 (bằng 4 viên phân 

trừ đi 2 lần  diện tích hình vuông cấp 2).

S1 = 
[image: image622.wmf]22
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([image: image623.wmf]b

 là cạnh hình vuông cấp 2).

Tương tự, tính diện tích 4  cánh hoa trắng cấp 2 và cấp 3:


[image: image624.wmf]22
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 ([image: image625.wmf]c

 là cạnh hình vuông cấp 3).


[image: image626.wmf]22
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   ([image: image627.wmf]d

 là cạnh hình vuông cấp 4).

Rút gọn:  S1 = a2([image: image628.wmf]p

- 2) - 2b2;   S2 = b2([image: image629.wmf]p

- 2) - 2c2;     S3 = c2([image: image630.wmf]p

- 2) - 2d2 ; Strắng=S1+S2+S3 =[image: image631.wmf]p

(a2 + b2 + c2)-4(b2 + c2)-2 (a2 + d2).

b) Ta có: [image: image632.wmf]·

MCQ

= 300; b = QM = 2MK = 2a.sin150 = a(2sin150).
Tương tự:  c = 2b.sin150 = a(2sin150)2;  d = 2c.sin150 = a(2sin150)3.

Ký hiệu x = 2sin150, ta có: b = a.x; c = ax2;  d = ax3.
Thay vào công thức tính diện tích  Strắng  ta được:

Strắng = [image: image633.wmf]p

(a2 + a2 x2 + a2 x4) - 4(a2 x2 + a2 x4) - 2(a2 + a2 x6)

          = [image: image634.wmf]2
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(1 + x2 + x4) - 4a2(x2 + x4) - 2a2(1 + x6)
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1298,36 cm2.
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Vậy  Sgạch xọc [image: image689.wmf]»

301,64 cm2.
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Đáp số:  1298,36 cm2;  23,23%.

Bài 3.57. Cho tam giác đều [image: image696.wmf] 

ABC

có cạnh là [image: image697.wmf]  33,33  

acm

=

và tâm là O. Vẽ các cung tròn qua hai đỉnh và trọng tâm O của tam giác được hình 3 lá. Gọi [image: image698.wmf]', ', ' 

ABC

là các trung điểm các 

cạnh BC, CA và AB. Ta lại vẽ các cung tròn 

qua hai trung điểm và điểm O, ta cũng được 

hình 3 lá nhỏ hơn.

a) Tính diện tích phần cắt bỏ (hình gạch xọc) 

của tam giác ABC để được hình 6 lá còn lại.

b) Tính tỉ số phần trăm giữa phần 

cắt bỏ và diện tích của tam giác ABC.

Giải:  
[image: image699.wmf]'''
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 cũng là tam giác đều 

nhận O làm tâm (vì 
[image: image700.wmf]', ', ' 

AABBCC

cũng là các đường cao, đường trung tuyến của [image: image701.wmf]D


[image: image702.wmf]'''

ABC

). 6 chiếc lá chỉ có điểm chung duy nhất là O, nghĩa là không có phần diện tích chung.

Mỗi viên phân có góc ở tâm bằng 600, bán kính bằng [image: image703.wmf]2

3

 đường cao tam giác đều. Gọi S1 là diện tích 1 viên phân. Khi ấy

S1 = 
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=
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Gọi  S là diện tích 3 lá lớn, S' là diện tích 3 lá nhỏ. Khi ấy:

S =6S1 =
[image: image711.wmf]2
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Gọi cạnh tam giác đều 
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 là b, tương tự ta cũng có:

S'=
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Tổng diện tích 6 lá là: S + S' = (2[image: image724.wmf]p
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Diện tích phần gạch xọc (phần cắt bỏ) là S''.

S''=
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 Kết quả: 47.70 

Đáp số: S'' [image: image758.wmf]»

229,45 cm2;  
[image: image759.wmf]ABC

S'' 

S

[image: image760.wmf]»
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6.  Hình học không gian

Bài 3.58. (Sở GD&ĐT Hà Nội, 1996, vòng trường, lớp 10)

1) Tính thể tích  [image: image761.wmf]V

 của hình cầu bán kính [image: image762.wmf]3,173
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2) Tính bán kính của hình cầu có thể tích  [image: image763.wmf]3
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Giải: 1)  Ta có công thức tính thể tích hình cầu:  [image: image764.wmf]3
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Bài 3.59. (Sở GD & ĐT TP HCM, 1998, vòng chung kết, PTTH & PTCB)

Tính góc [image: image785.wmf]HCH
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 trong phân tử mêtan ([image: image786.wmf]H

: Hydro, [image: image787.wmf]C

: Carbon). 

Giải: Gọi [image: image788.wmf]G

 là tâm tứ diện đều [image: image789.wmf]ABCD

 

cạnh là [image: image790.wmf]a

, [image: image791.wmf]I

 là tâm tam giác đều[image: image792.wmf]BCD
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Góc [image: image793.wmf]HCH
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góc [image: image794.wmf]AGB
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 là điểm giữa [image: image800.wmf]AB

. Khi ấy  [image: image801.wmf]2

2

sin

3

3

22

a

AE

AGE

AG

a

===

.

Tính
[image: image802.wmf]AGB

:2[image: image803.wmf]/

bc

a

3[image: image804.wmf][image: image805.wmf]SHIFT

[image: image806.wmf]-1

sin

[image: image807.wmf]=

[image: image808.wmf]´

2[image: image809.wmf]=

[image: image810.wmf]SHIFT

[image: image811.wmf]o,,,

suuu

(
[image: image812.wmf]1092816.39

oo

)

Đáp số: 
[image: image813.wmf]10928'16''

o

.

Bài 3.60. (Sở GD & ĐT TP HCM, 1998, vòng chung kết, PTTH & PTCB)

Cho hình chóp tứ giác đều [image: image814.wmf]SABCD

, biết trung đoạn 
[image: image815.wmf]3,415
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, góc giữa cạnh bên và đáy bằng 
[image: image816.wmf]4217'
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Giải: Gọi cạnh đáy của chóp tứ giác đều [image: image817.wmf]SABCD

 là [image: image818.wmf]a
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, [image: image820.wmf]j
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Thể tích tứ diện được tính theo công thức: 
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